
SỞ Y TẾ THANH HOÁ 

TRUNG TÂM  

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

Số:         /KSBT- HĐMS  
Về việc mời báo giá vật tư 

phục vụ hoạt động của các dự 

án, chương trình mục tiêu Y tế 

- Dân số 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Thanh Hoá, ngày       tháng     năm 2024 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam  

 

 Để phục vụ hoạt động chuyên môn của các dự án, chương trình mục tiêu 

Y tế - Dân số năm 2024. Hội đồng mua sắm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Thanh Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá dự toán gói 

thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với Gói số 5: Mua vật tư phục vụ 

hoạt động của các dự án, chương trình mục tiêu Y tế - Dân số, với nội dung sau:  

 I. Thông tin của đơn vị mời báo giá 

 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa. 

 2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

 Họ và tên: Lương Thị Minh 

 Chức vụ: Phó trưởng khoa Dược - VTYT 

 Điện thoại: 0948761088 

 3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

 Gửi chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp về địa chỉ: khoa Dược – VTYT 

thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa. Địa chỉ số 474, đường Hải 

Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa hoặc nhận qua 

email: duocvtyt.cdcth@gmail.com nhận file mềm excel và bản Scan có dấu đỏ. 

 4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 14 giờ 30 phút ngày 17/5/2024 đến 17 

giờ 00 phút ngày 28/5/2024. 

 5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày nhà thầu 

ký báo giá. 

 II. Nội dung mời báo giá 

 1. Danh mục vật tư phục vụ hoạt động của các dự án, chương trình mục 

tiêu Y tế - Dân số mời báo giá (tại phụ lục 1). 

 2. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Thanh Hóa. Địa chỉ số 474, Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, thành 

phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

 Căn cứ năng lực và phạm vi cung cấp hàng hóa, nhà thầu có thể chào giá 

một hoặc nhiều danh mục (trong tổng số 17 danh mục mà chủ đầu tư có nhu cầu 
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mua sắm). 

 Lưu ý: Nhà thầu chào hàng hóa phải có quy cách đóng gói phù hợp với 

khối lượng hàng hóa mời thầu của chủ đầu tư. 

 (Chi tiết phụ lục 1) 

 Trân trọng kính mời các hãng sản xuất, nhà cung cấp báo giá theo mẫu 

(phụ lục 2). 

 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa trân trọng thông báo./. 
 
Nơi nhận:                                                                    
- Như trên; 

- Lưu: VT, HĐMS. 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG MUA SẮM 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

Đỗ Thanh Tùng 
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Phụ lục 1 

GÓI SỐ 5. MUA VẬT TƯ PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DỰ ÁN, 

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU Y TẾ - DÂN SỐ 

(Kèm theo công văn số         /KSBT-HĐMS ngày      /      /2024 của Hội đồng mua sắm) 

STT Nội dung Cấu hình kỹ thuật của hàng hóa 
Đơn 

vị tính 

Số 

lượng  

1 Viên khử khuẩn 

- Hóa chất khử khuẩn chứa Natri 

Dichloroisocyanutrale khan 50%, Adipic Acid 22.5%, 

các thành phần khác 27,5%. 

- Diệt khuẩn nhanh, phổ tác dụng rộng có tác dụng đối 

với tất cả các loại vi khuẩn sinh dưỡng, nấm, virus và 

nha bào. 

- Sử dụng để khử khuẩn bề mặt, đồ vải, đồ thủy tinh và 

các thiết bị phòng mổ, phòng sanh, phòng bệnh, các 

labo xét nghiệm cũng như trong khử khuẩn bệnh viện 

nói chung. 

Viên 2.200 

2 Gel siêu âm 

- Gel trong, cho hình ảnh rõ nét, không gây dị ứng cho 

da. 

- Phù hợp với tần số siêu âm 

- Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. 

ml 15.000 

3 
Chỉ thị nhiệt tiệt 

trùng hơi nước 

Kiểm soát chu trình tiệt trùng bằng hơi nước ở 121 độ 

C, 20 phút 

Kiểm soát chu trình tiệt trùng bằng hơi nước ở 121℃, 

20 phút và 132℃, 3 phút 

Tương thích với ISO 11140-1 

Quy cách thông thường 250 cái/hộp  

Hộp 2 

4 

Khẩu trang y tế 

có lớp lọc than 

hoạt tính 

Bảo hộ lao động, được chế tạo bằng than hoạt tính 

ACF, có hiệu suất lọc ngăn ngừa ≥ 95% sự thâm nhập 

vào đường hô hấp của các hạt bụi cực nhỏ như PM2.5 

và các chất ô nhiễm khác. 

Cái 400 

5 Khẩu trang y tế 

 Khẩu trang y tế 3 lớp với 2 lớp ngoài cùng sử dụng vải 

không dệt Poly Propylene và lớp trong dùng lớp chống 

vi khuẩn, nấm, virus và lọc các loại các hạt bụi loại 

nhuyễn có hại. Hiệu suất lọc khuẩn BFE ≥ 99%. 

Cái 2.600 

6 
Găng tay cao su 

y tế có bột 

Găng Latex tự nhiên có phủ bột bắp, nhám đầu ngón 

tay. 

Chiều dài: Tất cả các kích thước trung bình 240mm; 

Chiều rộng: cỡ XS (70mm ± 

10); S (80mm ± 10); M (95mm ± 10); L (111mm ± 

10); XL (120mm ± 10) Độ dày ngón tay tối thiểu 

0,08mm, độ dày lòng bàn tay tối thiểu 0,08mm, độ 

giãn dài trước già hoá (650%) và độ dãn dài sau già 

hoá tối thiểu (500%); Hàm lượng bột tối đa 10mg/dm2.  

Đôi 20.800 
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STT Nội dung Cấu hình kỹ thuật của hàng hóa 
Đơn 

vị tính 

Số 

lượng  

7 
Bông hút nước 

y tế  

  - 100% bông xơ tự nhiên, an toàn, có khả năng tự 

huỷ, hạn chế ô nhiễm môi trường. 

- Màng bông xử lý bằng công nghệ Spunlace giúp 

bông mịn, dai, không xơ bông trên bề mặt. 

-  Chất tan trong ether: 0,13% 

- Chất tan trong nước: 0,37% 

- Khả năng thấm hút dưới 10s 

- Đạt các chứng nhận về quy trình và chất lượng như: 

ISO 9001, ISO 13485; đạt tiêu chuẩn GMP; các chứng 

nhận FDA, CE. 

Kg 52 

8 

Ống nghiệm 

đông máu 

Serum 

- Làm từ nhựa Polypropylene tiêu chuẩn ISO 

13485:2003. 

- Thể tích 5ml. 

- Kích thước ≥ 12mm x 75mm. 

- Ống màu trắng trong có chứa hạt bi nhựa tròn nhỏ 

màu trắng polystyrene.  

Ống 2.400 

9 
Ống lưu mẫu 

Cryotube  

Chất liệu thân ống nhựa Polypropylene, nắp nhựa 

Polyethylen, dung tích 1.8ml - 2.0 ml. Được sử dụng 

để bảo quản lạnh các mẫu như máu toàn phần, huyết 

thanh, tế bào. 

Ống 1.500 

10 
Hộp đựng ống 

đựng mẫu Cryo  

Hộp đựng ống đựng mẫu Cryo 1.5-2.0 mL 

Chất liệu nhựa Polypropylene chịu hoá chất 
Cái 9 

11 
Lam kính xét 

nghiệm 

Chất liệu kính Soda vôi, kích thước 25.4*76.2mm, độ 

dày 1.0-1.2mm, trong suốt 
Cái 10.080 

12 Lam kính mài 
Độ dày: 1.0 - 1.2mm. Kích thước: 25.4 x 76.2mm (1” x 

3”); Vật liêu cấu thành: kính; Loại nhám 
Cái 7.272 

13 Lamen 

- Chất liệu bằng thủy tinh  borosilicate kháng hóa chất 

của lớp thủy phân đầu tiên, trong suốt , không mốc, 

không xước, có thể sử dụng để quan sát dưới kính hiển 

vi huỳnh quang. 

- Độ dày: 0,13-0,16mm.  

- Tiêu bản hình vuông có kích cỡ 22 x22 mm 

Cái 3.000 

14 
Que tăm bông 

vô khuẩn  

Que lấy mẫu bệnh phẩm cán gỗ vô trùng từng cái. Cán 

gỗ, đầu gòn cotton, đựng trong ống. Chiều dài que 

khoảng từ 150 mm - 175mm 

Cái 7.300 

15 Mỏ vịt nhựa 

 - Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt. Gồm 

hai phần được nối với nhau bởi các khớp và có khóa, 

dễ dàng điều chỉnh độ mở, giúp cho tầm quan sát rộng.

- Độ cứng cao, trơn, nhẵn không gây tổn thương niêm 

mạc.

- Sản phẩm được tiệt trùng  

Cái 17.400 
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STT Nội dung Cấu hình kỹ thuật của hàng hóa 
Đơn 

vị tính 

Số 

lượng  

16 Bao cao su 

- Được sản xuất từ cao su thiên nhiên, Latex li tâm 2 

lần, loại bỏ các chất gây dị ứng như Nitrosamines 

amins, các proteine, độc tố v.v, độ dày đồng đều, màu 

sắc tự nhiên, bề mặt mịn, mềm mại, có se viền, bền, 

không rách, độ co giãn tốt, không bị dị ứng khi sử 

dụng. Được bôi trơn bằng dầu silicone. 

+ Chiều rộng: 52 ± 2mm 

+ Chiều dài (min): 170 mm ± 2mm 

+ Chiều dày một lớp: 0.065 ± 0.010mm.  

Cái 1.200 

17 Giấy in siêu âm 

Dùng cho các dòng máy in của hãng Sony. Dung 

lượng: Khoảng 215 bản in cho mỗi cuộn. Kích thước 

110 mm × 20 m. 

Xuất xứ: Nhóm các nước G7 

Cuộn 20 

Tổng cộng: 17 danh 

mục   
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Phụ lục 2 
(Kèm theo công văn số         /KSBT-HĐMS ngày       /       /2024 của Hội đồng mua sắm) 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa 

  Trên cơ sở thư mời báo giá của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, chúng tôi …. [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà 

cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ 

của các thành viên liên danh] báo giá như sau: 

1. Báo giá vật tư phục vụ hoạt động của các dự án, chương trình mục tiêu Y tế - Dân số 

STT 
Tên hàng 

hóa 

Mô tả về tính 

năng, thông số 

kỹ thuật và các 

thông tin liên 

quan về kỹ 

thuật của hàng 

hóa 

Ký, mã, 

nhãn 

hiệu của 

hàng hóa 

Số đăng 

ký lưu 

hành 

hoặc số 

giấy 

phép 

nhập 

khẩu 

Tiêu 

chuẩn 

chất 

lượng 

Phân loại 

TTBYT theo 

Nghị định 

98/2021/NĐ-CP 

(A,B,C,D)  

Quy 

cách 

đóng 

gói 

Vòng 

đời 

của 

hàng 

hóa 

dự 

thầu 

Năm 

sản 

xuất 

Hãng 

chủ sở 

hữu 

Hãng 

sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Số 

lượng 

Đơn 

vị tính 

Đơn giá 

Đã bao gồm 

thuế, phí, lệ phí 

và chi phí cho 

các dịch vụ liên 

quan (nếu có) 

(VND) 

Thành 

tiền 

(VND) 

1                 

…                 

Tổng cộng                

Nhà thầu gửi kèm catalog của hàng hóa dự thầu, trường hợp catalog không phải là tiếng Việt thì nhà thầu phải cung cấp bản 

dịch tiếng Việt tương ứng (nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tài liệu đã cung cấp cho chủ đầu tư). 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày nhà thầu ký báo giá. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp 

luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.  

……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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